
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 56 2002 UBT + UXTC

7 2 46 2022 UBT (T) 7 cm

7 3 33 2002 Polype lòng TC/Rong huyết

8 4 61 5005 K NMTC giai đoạn IB

8 5 47 3023 K CTC giai đoạn IB đã k/chóp

9 6 42 4003 UBT (P) 7 cm/VMC

9 7 35 2002 LNMTC ở BT 2 bên

9 8 29 0000 T/d Polype lòng TC/HM I

11 9 45 3003 UBT (P) 7 cm

11 10 44 7006 UBT (P) 10 cm

11 11 24 0000 UBT (T) 5 cm

2 12 45 1021 UBT (P) 9 cm

2 13 38 0000 UBT (T) 6 cm/Mong con

2 14 32 0000 UBT (P) 7 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 61 2002 UBT(P)

7 2 44 2002 NXTC gây rong huyết

7 3 31 2022 LNMTCBT 2 bên/Thống kinh

8 4 60 3013 K CTC giai đoạn IB2 đã xạ trị

8 5 58 6016 K NMTC giai đoạn IB

9 6 46 1001 NXTC 12 tuần gây rong huyết

9 7 35 ĐT UXTC dưới thanh mạc

V.THÀNH +ANDRI.TT + MỸ HẠNH 2

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + Đ.HẰNG.TT

THỐNG + NHÂN + ANH TUẤN

THỐNG + NHÂN + ANH TUẤN

H. PHƯƠNG + TR BÍCH 2 + MỸ THANH

H. PHƯƠNG + TR BÍCH 2 + MỸ THANH

THIÊNTHANH + A.THƯ4 

THIÊNTHANH + A.THƯ4 

THIÊNTHANH + A.THƯ4 

BS KHOA NS + MỸ GÁI 

BS KHOA NS + MINH TÂN

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + Đ.HẰNG.TT

MỸ NGỌC + H.DANH + NGỌC BÍCH.TT

MỸ NGỌC + H.DANH + NGỌC BÍCH.TT

MỸ NGỌC + H.DANH + NGỌC BÍCH.TT

THANH THÚY + ANDRI.TT

THANH THÚY + ANDRI.TT

THANH THÚY + ANDRI.TT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + MINH TRÂM 

BS KHOA NS + THANH THẢO

HƯNG + BÍCH TY + T.XUÂN

HƯNG + T.XUÂN + BÍCH TY 

HƯNG + BÍCH TY + T.XUÂN

MỸ NHI + LÊ DIỆP + VĂN TIẾN.TT

MỸ NHI + LÊ DIỆP + VĂN TIẾN.TT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + nạo hạch chậu

NS Cắt TC chừa 2BT nếu tốt

NS Bóc NX, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

Wertheim Meigs/NS

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC Cắt đốt Polype

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + nạo hạch chậu 2 bên

Wertheim Meigs/NS

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

Từ ngày 29/02/2016 đến ngày 06/03/2016 (Tuần2)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NGUYỄN THỊ THẮM

VŨ THỊ CỘNG HÒA

PHAN THỊ MƯỢN

NGUYỄN THỊ THANH THÚY

PHAN THỊ MẾN

ĐỖ THỊ THANH OANH

NGUYỄN THỊ NGỌC GIÀU

BN TNTC

BN TNTC

TRỊNH THỊ XEM

NGUYỄN THỊ SÁU

TRƯƠNG THỊ HẰNG

NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG

NGUYỄN THỊ THANH THÚY

NGÔ THỊ XUÂN

NGUYỄN THỊ KIỀU TRINH

LÊ THỊ ĐẸP

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ NHÀN

ĐẶNG THỊ KIM YẾN

NGUYỄN THỊ NHƯ HUỲNH

TRẦN THỊ NHÂN

PHAN THỊ THANH THỦY

PHẠM THỊ HÀ

23UB

KP

797

243

KP

283

29UB

SHC

437

221

KP

30UB

20UB

215

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

362

222

219

208

PM

Ngày: 29/02/2016 

Ngày: 01/03/2016 

459

224

435

228



9 8 28 1001 UBT (T) 6 cm

11 9 48 2012 UBT 2 bên 

11 10 30 1001 VS II do tắc ODT(T)/VMC

11 11 26 ĐT LNMTC ở BT (P) 7 cm

2 12 41 1021 UBT (T) 6 cm

2 13 40 3023 UBT (P) 7 cm

2 14 34 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

4 0 0

4 0 0

7 1 66 3003 UBT (T) 6 cm

7 2 49 2012 UXTC 12 tuần

7 3 25 ĐT UXTC 11 tuần

8 4 32 1001 UBT (T) 6 cm/VMC

8 5 22 ĐT LNMTC ở BT (T) 

9 6 53 5005 UBT (P) 7 cm

9 7 27 0000 UXTC 12 tuần

9 8 16 ĐT UBT 2 bên 

11 9 45 2022 UBT (T) 7 cm

11 10 26 ĐT UBT (P) 7 cm

11 11 23 0000 UBT (P) 5 cm

2 12 47 2002 UBT (P) 10 cm

2 13 26 ĐT UBT (T) 7 cm

2 14 24 0000 UBT (P) 6 cm

15 36 2012 UBT 2 bên   

4 0 0

4 0 0

7 1 57 4014 TSNMTC

7 2 43 1011 Đa NXTC 14 tuần

7 3 28 1021 UBT 2 bên/VMC dính

BS KHOA NS + ĐẠT NGUYÊN

BS KHOA NS + H.NHẬT

LÊ DIỆP + ANDRI.TT + VĂN HIỀN.TT

LÊ DIỆP + VY.YD + VĂN HIỀN.TT

LÊ DIỆP + VY.YD + VĂN HIỀN.TT

ÁI THỤY + MINH NGỌC

ÁI THỤY + MINH NGỌC

TH.HOÀNG.BM + DIỆU NGA

TH.HOÀNG.BM + DIỆU NGA

TH.HOÀNG.BM + DIỆU NGA

DỰ BỊ

TR.THẢO + QUANG.BM + ĐOAN NGỌC

QUANG.BM + ĐOAN NGỌC

THU NGUYỆT + K.HOÀNG + MẬN

THU NGUYỆT + K.HOÀNG + MẬN

K.HOÀNG + MẬN

ÁI THỤY + MINH NGỌC

YẾN OANH + TUYẾT TRINH

BS KHOA NS + VÕ 

BS KHOA NS + THANH UYÊN

Đ.THẢO + ANDRI.TT

THỤC TRANG + ANDRI.TT + X.TRANG 2

THỤC TRANG + Đ.THẢO + X.TRANG 2

TR BÍCH 2 + MỸ THANH

PHẠM TÀI + KIM HÀO

PHẠM TÀI + KIM HÀO

PHẠM TÀI + KIM HÀO

YẾN OANH + TUYẾT TRINH

YẾN OANH + TUYẾT TRINH

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc NX, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt TC chừa 2BT nếu tốt

NS Bóc NX, KTSD

NS Cắt PP có u + Sinh thiết lạnh, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

BN TNTC

TRẦN THỊ MƯỜI BA

TRẦN HỒNG SƯƠNG

TRẦN THỊ TIỀN

CAO THỊ HOÀN

HUỲNH THỊ NGỌC HOA

NGUYỄN THỊ XOÀN

LÊ THỊ THU SANG

HÀ THỊ KIM TRANG

BN TNTC

PHẠM HOÀNG LỢI LỢI

KA TƠR THỊ TÍCH

TRẦN THỊ PHÚ THIÊN

H' TIM

NGUYỄN THỊ NĂM

TỪ THỊ HỒNG NHI

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ TÁM

TRẦN THỊ KIM THOA

LƯƠNG HỒNG NGỌC

LÊ THỊ MỸ HỒNG

DƯƠNG THỊ NGA

TRẦN THỊ MỸ NGỌC

PHAN THỊ DANH

NGUYỄN THỊ TÂM THƯƠNG

NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG

TRẦN THỊ KIM LOAN

LÔ THỊ THU HẢI

227

326

596

265

279

287

259

558

590

271

273

603

256

197

196

260

544

203

476

286

284

536

235

240

535

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 02/03/2016 

Ngày: 03/03/2016 



8 4 50 2022 Adenomyosis

8 5 44 3003 UBT (P) 8 cm/VMC cắt TC bán phần

8 6 40 3003 UBT(P)

9 7 45 2042 Đa NXTC 14 tuần

9 8 29 ĐT UXTC dưới thanh mạc

9 9 29 2002 UBT 2 bên 

11 10 42 2002 UBT (T) 10 cm/VMC

11 11 26 0000 UBT (T) 7 cm

11 12 26 0010 VS II/ Tắc ODT(T), ODT(P) đã cắt

2 13 34 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

2 14 22 ĐT UBT (P) 6 cm

2 15 19 ĐT UBT (P) 5 cm dạng bì

4 0 0

4 0 0

7 1 46 1001 UBT 2 bên, dính/VMC 2 lần (khó)

7 2 28 1011 LNMTCBT 2 bên 7 cm

7 3 22 0000 UBT (P) 6 cm

8 4 51 2002 UXTC 12 tuần

8 5 45 2002 UBT (T) 4 cm

8 6 22 1001 UBT (T) 8 cm/VMC dính

9 7 45 3013 UXTC dưới niêm gây rong huyết

9 8 28 1001 UBT (T) 8 cm

9 9 27 0000 LNMTC ở BT (P)

11 10 42 2022 UBT (P) 10 cm

11 11 30 0000 VS I/ Tắc ODT

11 12 18 ĐT UBT (T) 8 cm

2 13 43 1001 LNMTC trong cơ + UBT(P)

2 14 30 2002 UBT (P) 7 cm/VMC

2 15 27 1001 UBT 2 bên/Dính

HOÀI THƯ + THANH LOAN

H.THẮM + THÚY PHƯỢNG + K.LIÊN

H.THẮM + THÚY PHƯỢNG + K.LIÊN

H.THẮM + K.LIÊN + THÚY PHƯỢNG 

N.QUANG + DIỆU HIỀN + B.QUY.NT

M.TUYỀN + THU + NGỌC DUNG

M.TUYỀN + THU + NGỌC DUNG

M.TUYỀN + NGỌC DUNG + THU

HOÀI THƯ + THANH LOAN

HOÀI THƯ + THANH LOAN

BS KHOA NS + ANH THƯ 5

THƯƠNG.BM + ĐÌNH VINH + NHẬT LỆ

THƯƠNG.BM + NHẬT LỆ + ĐÌNH VINH 

THƯƠNG.BM + ĐÌNH VINH + NHẬT LỆ

N.QUANG + DIỆU HIỀN + B.QUY.NT

N.QUANG + B.QUY.NT

D.MINH + BÌNH THÀNH + TỐ NHƯ

D.MINH + TỐ NHƯ + BÌNH THÀNH

ĐIỀN + VĂN

ĐIỀN + VĂN

ĐIỀN + VĂN

BS KHOA NS + PHƯƠNG ANH

ĐỖ HIẾU + HUY.BM + VĂN TRỌNG.TT

ĐỖ HIẾU + HUY.BM + VĂN TRỌNG.TT

Q.KHOA + T.NGỌC + THANH THẢO

Q.KHOA + T.NGỌC + THANH THẢO

T.NGỌC + THANH THẢO

D.MINH + TỐ NHƯ + BÌNH THÀNH

ĐỖ HIẾU + HUY.BM + VĂN TRỌNG.TT

NS Bóc u, KTSD

Ngày 26 tháng 2 năm 2016

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC +  PP(P)

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc NX, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2BT

ĐỖ MỸ TRÂN

NGÔ THỊ LÊ

PHẠM THỊ THÚY NGÂN

PHAN THỊ MINH CHÂU

THIÊN NỮ TRÚC GIANG

PHẠM THỊ THU

LÊ THỊ THANH TRANG

LÊ THỊ KIM ANH

LÊ KIM MAI

LÊ THỊ HƯƠNG

NGUYỄN THỊ TRÚC LY

NGUYỄN THỊ MỚI

NGUYỄN KIM OANH

PHẠM THỊ LAN

PHAN THỊ TUYẾT DUNG

LÊ THỊ GÁI

LÂM THỊ HỒNG CHÂU

NGUYỄN THỊ KIM OANH

ĐỖ THỊ PHƯƠNG ÁNH

BN TNTC

BN TNTC

VÕ THỊ THU

TRẦN THỊ HẰNG

NGUYỄN THỊ THU NGÂN

TRẦN THỊ KHA

TRẦN THỊ KIM MẪN

TRẦN THỊ THANH TUYỀN

NGUYỄN THỊ QUÍ

NGUYỄN THỊ NGA

312

304

317

667

625

236

311

325

289

313

321

233

322

296

299

440

303

210

298

549

599

606

607

288

318

598

211

Thứ: SÁU 

Ngày: 04/03/2016 


